7

	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
–––––––––
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––––––

	Số:          /TTr-ĐTĐL
	        Hà Nội, ngày      tháng   năm 2024



TỜ TRÌNH
Về dự thảo Thông tư quy định phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện 

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên
Thực hiện Quyết định số 3315/QĐ-BCT ngày 16 ngày 12 tháng 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư quy định phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện; phương pháp hướng dẫn và hình thức định giá đối với lưới điện truyền tải điện do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo “Thông tư quy định phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện” (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư). 
Theo Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thị hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Cục ĐTĐL kính báo cáo Bộ trưởng các nội dung như sau:
I. Cơ sở pháp lý xây dựng Thông tư
Điểm a, điểm b khoản 6 Điều 51 Luật Điện lực năm 2024 giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định:

“a) Phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện,…;

b) Phương pháp hướng dẫn và hình thức định giá đối với lưới điện truyền tải do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng ....”.
II. Mục đích ban hành và quan điểm xây dựng Thông tư 
1. Mục đích ban hành
Hướng dẫn phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện; phương pháp hướng dẫn và hình thức định giá đối với lưới điện truyền tải điện do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Điện lực năm 2024.

2. Quan điểm xây dựng thông tư

Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Điện lực năm 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan trên cơ sở cơ bản kế thừa quy định còn phù hợp của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện (Thông tư số 02/2017/TT-BCT) và Thông tư số 14/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT (Thông tư số 14/2022/TT-BCT), bổ sung, sửa đổi các nội dung cho phù hợp với Luật Điện lực năm 2024 và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện thời gian qua. 
III. Quá trình xây dựng Thông tư
Quá trình xây dựng và trình ban hành dự thảo Thông tư được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Tổ soạn thảo xây dựng Dự thảo Thông tư được thành lập theo Quyết định số 3315/QĐ-BCT ngày 16 ngày 12 tháng 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thành viên của Tổ soạn thảo gồm đại diện Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL), Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương); Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ Tài chính; Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT); Công ty mua bán điện; các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) thành viên của EVN, bao gồm TCTĐL miền Bắc, TCTĐL miền Trung, TCTĐL miền Nam, TCTĐL thành phố Hà Nội và TCTĐL thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 12 năm 2024, Cục ĐTĐL đã tổ chức họp Tổ soạn thảo. 
2. Ngày 19 tháng 12 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1610/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thị hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, theo đó giao Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.
3. Dự thảo Thông tư được gửi để lấy ý kiến bằng văn bản của đối tượng chịu tác động, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Công văn số       /BCT-ĐTĐL ngày   tháng    năm 2024.
Tính đến ngày … tháng … năm 2024, Cục ĐTĐL đã nhận được … văn bản góp ý đối với dự thảo Thông tư. 
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục ĐTĐL đã tiếp thu sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư hoàn chỉnh. Các ý kiến được tiếp thu hoặc giải trình được thể hiện tại Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình đính kèm.

4. Dự thảo Thông tư đã được gửi Vụ Pháp chế thẩm định vào ngày … tháng … năm 2024 tại Công văn số …/ĐTĐL-GP. Ngày … tháng … năm 2024, Vụ Pháp chế đã có báo cáo thẩm định tại Công văn số …/PC-XDPL.

5. Dự thảo Thông tư đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế tại Báo cáo số …/BC-ĐTĐL ngày …/…/2024 và gửi Vụ Pháp chế để thực hiện lấy ý kiến Lãnh đạo Bộ theo quy định tại Công văn số …/ĐTĐL-GP ngày … tháng … năm 2024.

6. Cục ĐTĐL đã có Báo cáo số …./BC-ĐTĐL ngày …/…/2024 giải trình ý kiến của Lãnh đạo Bộ.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Thông tư
1. Bố cục
Dự thảo Thông tư bao gồm 4 Chương và 13 điều như sau:
Chương I là các quy định chung bao gồm 02 điều:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Giải thích từ ngữ.

Chương II là quy định phương pháp lập giá truyền tải điện gồm 05 điều như sau:
- Điều 3. Phương pháp xác định giá truyền tải điện.
- Điều 4. Phương pháp xác định tổng doanh thu truyền tải điện cho phép hằng năm.

- Điều 5. Phương pháp xác định lợi nhuận cho phép.

- Điều 6. Phương pháp xác định tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép.

- Điều 7. Phương pháp xác định tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép.

Chương III là quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện gồm 03 điều như sau:
- Điều 8. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.

- Điều 9. Hồ sơ giá truyền tải điện.
- Điều 10. Điều chỉnh giá truyền tải điện.
Chương IV là quy định về tổ chức thực hiện bao gồm 03 điều như sau:

- Điều 11. Hợp đồng dịch vụ truyền tải điện.

- Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

- Điều 13. Điều khoản thi hành.
2. Về tên của Thông tư

Quyết định số 3315/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo thông tư quy định tên Thông tư là “Thông tư quy định phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện; phương pháp hướng dẫn và hình thức định giá đối với lưới điện truyền tải điện do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng” căn cứ các điều khoản giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Luật Điện lực năm 2024. Phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định tại dự thảo Thông tư bao gồm các nội dung quy định cho toàn bộ các đơn vị truyền tải điện (bao gồm đơn vị truyền tải điện do Nhà nước đầu tư và đơn vị truyền tải điện do các thành phần kinh tế khác đầu tư). Vì vậy, Cục ĐTĐL đề xuất rút gọn tên Thông tư thành “Thông tư quy định phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện” để đảm bảo tính tổng quát của Thông tư. 
3. Các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
3.1. Quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư
Về cơ bản kế thừa Thông tư số 02/2017/TT-BCT và Thông tư số 14/2022/TT-BCT, hiệu chỉnh khoản 1 Điều 1 về phạm vi điều chỉnh để thống kê các nội dung đã giao Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tại Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024 (Thông tư này quy định về phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện; phương pháp hướng dẫn và hình thức định giá đối với lưới điện truyền tải do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 51 Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024).
3.2. Quy định phương pháp lập giá truyền tải điện bao gồm các nội dung sau:

a) Phương pháp, nguyên tắc xác định giá truyền tải điện về cơ bản kế thừa Thông tư số 02/2017/TT-BCT và Thông tư số 14/2022/TT-BCT về công thức tính giá truyền tải điện (giá truyền tải điện được xác định căn cứ vào tổng doanh thu truyền tải điện cho phép của Đơn vị truyền tải điện và tổng sản lượng điện năng truyền tải) và hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ các nội dung như sau:

- Quy định giá truyền tải điện được xác định riêng cho từng Đơn vị truyền tải điện để đảm bảo chi phí của từng Đơn vị truyền tải điện được phản ánh với một mức giá riêng, không hòa chung với giá của các Đơn vị truyền tải điện khác  (Thông tư hiện hành quy định áp dụng một giá truyền tải điện chung cho toàn bộ các Đơn vị truyền tải điện).
- Bổ sung phương pháp xác định tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến đối với Đơn vị truyền tải điện (bao gồm NPT và Đơn vị truyền tải điện khác) để thuận tiện trong quá trình tính toán và thẩm định.
- Hiệu chỉnh nội dung về lợi nhuận cho phép theo hướng quy định “Giá truyền tải điện được xác định hằng năm trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ cho hoạt động truyền tải điện của Đơn vị truyền tải điện với mức lợi nhuận hợp lý để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp.” để phù hợp với quy định của Luật Điện lực năm 2024 (khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư) và quy định mức trần của lợi nhuận cho phép theo lãi suất tiền gửi có thời hạn 12 tháng cho khách hàng cá nhân của bốn ngân hàng thương mại cổ phần (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hoặc đơn vị kế thừa hợp pháp của các ngân hàng này) được xác định tại ngày 30 tháng 9 năm N-1 và cộng với tỷ lệ lạm phát bằng bình quân CPI của 3 năm gần nhất (Điều 5 dự thảo Thông tư).
b) Phương pháp lập tổng doanh thu truyền tải điện cho phép bao gồm tổng chi phí vốn, tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng, lợi nhuận và lượng điều chỉnh doanh thu, trong đó:
- Tổng chi phí vốn bao gồm chi phí khấu hao, chi phí tài chính, các khoản chênh lệch tỷ giá. Các nội dung này về cơ bản kế thừa Thông tư số 02/2017/TT-BCT và Thông tư số 14/2022/TT-BCT, có hiệu chỉnh, làm rõ phương pháp tính theo đó, đối với chi phí khấu hao, chi phí tài chính thì ngoài các tài sản, hợp đồng vay hiện có còn có nội dung quy định về tài sản, hợp đồng vay dự kiến mới trong năm xây dựng giá (khoản 2, khoản 3 Điều 6 dự thảo Thông tư), đồng thời quy định rõ lãi suất vay vốn thả nổi dự kiến của các khoản vay như sau:
“a) Lãi suất vốn vay ngoại tệ được xác định bằng lãi suất bình quân SOFR (Secured Overnight Financing Rate) kỳ hạn bình quân 180 ngày (180 Days - Average) của 36 tháng liền kề thời điểm xây dựng khung giá được công bố bởi Fed (Website: www.newyorkfed.org) cộng với tỷ lệ bình quân năm các khoản phí thu xếp khoản vay của ngân hàng là 3%/năm;

b) Lãi suất vốn vay nội tệ được xác định bằng trung bình của lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả sau dành cho khách hàng cá nhân của 05 năm trước liền kề của năm xây dựng khung giá, xác định tại ngày 30 tháng 9 hằng năm của bốn ngân hàng thương mại (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hoặc đơn vị kế thừa hợp pháp của các ngân hàng này) cộng với tỷ lệ bình quân năm dịch vụ phí của các ngân hàng là 3,5% (%/năm).”.
Quy định này thống nhất với các quy định về ước tính lãi suất vay tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện và khung giá phát điện.
- Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng bao gồm chi phí vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí sửa chữa lớn, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Các nội dung này về cơ bản kế thừa Thông tư số 02/2017/TT-BCT và Thông tư số 14/2022/TT-BCT, có hiệu chỉnh hệ số trượt giá khi tính toán các chi phí định mức theo đó quy định tỷ lệ trượt giá giá năm N được xác định bằng bình quân CPI của 3 năm gần nhất trước đó tại thời điểm xây dựng giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để đảm bảo phản ánh biến động của các chi phí này theo giá thị trường theo ý kiến góp ý của NPT. 
- Lượng điều chỉnh doanh thu được xác định bằng lãi tiền gửi, thu nhập từ thanh lý, bán tài sản cố định, vật tư thiết bị dự kiến. Dự thảo Thông tư đã hiệu chỉnh quy định về phương pháp xác định lãi tiền gửi ngân hàng khi tính toán lượng điều chỉnh doanh thu, theo đó thay vì lấy bằng năm N-2 thì quy định lấy theo kế hoạch tiền gửi tại thời điểm xây dựng giá (Điều 4 dự thảo Thông tư) để đảm bảo phản ánh sát với thực tế của đơn vị truyền tải điện theo ý kiến góp ý của EVN và NPT.
3.3. Quy định về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
- Quy định về trình tự, hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm định giá truyền tải điện và có hiệu chỉnh so với Thông tư số 02/2017/TT-BCT và Thông tư số 14/2022/TT-BCT theo hướng các Đơn vị truyền tải điện xây dựng và trình Cục ĐTĐL thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá truyền tải điện theo đúng quy định tại Luật Điện lực năm 2024 (điểm c khoản 1 Điều 60 Luật Điện lực năm 2024 quy định Đơn vị truyền tải điện có quyền “Xây dựng và trình duyệt giá dịch vụ truyền tải điện”); đồng thời bổ sung quy định về việc lấy ý kiến EVN trong quá trình thẩm định giá truyền tải điện vì EVN ký hợp đồng dịch vụ truyền tải điện với các Đơn vị truyền tải điện. Hồ sơ giá truyền tải điện cũng được hiệu chỉnh để phù hợp thực tế thực hiện các năm theo hướng chỉ quy định các tài liệu cần thiết phục vụ cho quá trình thẩm định giá.
- Bổ sung quy định về việc cho phép điều chỉnh giá truyền tải điện khi có biến động thực tế của thông số đầu vào làm lợi nhuận thu được không đạt mức dự kiến, đồng thời bổ sung quy định về hồ sơ giá truyền tải điện điều chỉnh theo ý kiến góp ý của EVN, NPT vì thực tế thực hiện thời gian qua cho thấy có một số thông số đầu vào biến động nằm ngoài kiểm soát của NPT (Đơn vị truyền tải điện) gây ảnh hưởng đến việc thực hiện giá truyền tải điện như tiến độ xây dựng các công trình, lãi suất vay vốn, tỷ giá ngoại tệ (ảnh hưởng đến lãi vay và chênh lệch tỷ giá) và sản lượng điện truyền tải làm doanh thu truyền tải điện thực tế (theo đó là lợi nhuận) không đạt mức dự kiến, có thể gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Đơn vị truyền tải điện và việc đảm bảo chỉ tiêu tài chính để Đơn vị truyền tải điện huy động vốn vay đầu tư công trình truyền tải điện. Theo ý kiến của NPT, dự thảo Thông tư quy định khi biến động thực tế thông số đầu vào làm lợi nhuận dự kiến thu được so với giá trị lợi nhuận trong giá truyền tải điện đã được phê duyệt có chênh lệch vượt quá 1% của vốn chủ sở hữu của Đơn vị truyền tải điện thì giá truyền tải điện được điều chỉnh. Đến hết quý III hằng năm, căn cứ biến động của thông số đầu vào, Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm xây dựng phương án giá truyền tải điện điều chỉnh, gửi báo cáo tính toán về Cục ĐTĐL để thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Trình tự, hồ sơ phương án giá truyền tải điện điều chỉnh được quy định tương tự đối với việc trình phê duyệt giá truyền tải điện (Điều 10 dự thảo Thông tư). 
3.4. Tổ chức thực hiện có các quy định sau:
- Quy định về hợp đồng dịch vụ truyền tải điện: kế thừa quy định hiện hành.
- Quy định về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan. Dự thảo Thông tư đã hiệu chỉnh quy định về trách nhiệm thỏa thuận đấu nối với các thành phần kinh tế khác thực hiện đầu tư lưới truyền tải điện về điểm đấu nối, ranh giới đầu tư, ranh giới đo đếm, phương thức giao nhận điện để phù hợp, đồng bộ các quy định liên quan.
V. Kiến nghị
Dự thảo Thông tư được soạn thảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, dự thảo Thông tư đã được tiếp thu chỉnh sửa phù hợp.
Căn cứ Quyết định số 3315/QĐ-BCT ngày 16 ngày 12 tháng 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục ĐTĐL kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư quy định phương pháp lập, hồ sơ, trình tự, thủ tục phê duyệt giá dịch vụ truyền tải điện.
Cục ĐTĐL kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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